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Kính gửi: Chính phủ
Chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới được Chính phủ quy định tại Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 (Nghị định số 103/2008/NĐ-CP), Nghị định số 214/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP (Nghị định số 214/2013/NĐ-CP).

 
Sau 10 năm thực hiện, Nghị định số 103/2008/NĐ-CP, Nghị định số 214/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện đã tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ, minh bạch và thống nhất về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới, tạo điều kiện cho các chủ xe tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) triển khai thực hiện; các Bộ, ngành liên quan và các cấp chính quyền địa phương trong tổ chức, chỉ đạo và giám sát thực hiện; hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông khắc phục hậu quả, giúp cho nạn nhân và chủ xe, người điều khiển xe nhanh chóng ổn định cuộc sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh - xã hội của Đảng và Nhà nước.
Tuy nhiên, kết quả thực hiện thời gian qua cũng cho thấy chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới vẫn còn những tồn tại, vướng mắc cả về chính sách, chế độ và công tác tổ chức, triển khai thực hiện. Để khắc phục, hoàn thiện hơn nữa chế độ hiện hành, căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tài chính trình Chính phủ chấp thuận việc xây dựng Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP, Nghị định số 214/2013/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Đánh giá kết quả thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới thời gian qua

1.1. Kết quả đạt được

a) Về cơ chế, chính sách

- Bộ Tài chính đã phối hợp cùng Bộ Công an và các cơ quan có liên quan ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành khá đầy đủ, minh bạch và thống nhất các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào kết quả quản lý, giám sát và phản ánh, kiến nghị của các DNBH, các địa phương; kết quả tổng kết, đánh giá định kỳ tình hình thực hiện, chế độ về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới cũng đã được Bộ Tài chính phối hợp cùng Bộ Công an và các cơ quan có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng tình hình thực tiễn.

b) Về tổ chức và triển khai thực hiện 
- Các cơ quan chức năng có liên quan (bao gồm Bộ Tài chính, Bộ Công an…) đã tích cực, chủ động trong công tác tập huấn, tuyên truyền và hướng dẫn các DNBH, đại diện chủ xe cơ giới, lực lượng thực thi pháp luật…trong việc triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới. 

- Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới được chú trọng và thực hiện dưới nhiều hình thức và đạt hiệu quả nhất định như: giám sát tại chỗ trên cơ sở báo cáo, phản ánh của DNBH, chủ xe, địa phương; thanh tra, kiểm tra tại chỗ về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới tại các DNBH; kiểm tra thực tế tại các điểm bán bảo hiểm, đại lý của DNBH; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành (Bộ Tài chính-Bộ Công An-Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam) tại các địa phương. 
- Cơ chế phối hợp giữa Bộ Tài chính, Bộ Công an và Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (HBHVN) đã được thiết lập mang tính ổn định lâu dài thông qua ký kết Quy chế phối hợp làm cơ sở cho việc phối hợp triển khai định kỳ các hoạt động kiểm tra giám sát tình hình thực hiện của lực lượng CSGT và DNBH tại các địa phương.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, các DNBH đều chú trọng công tác phát triển mạng lưới, bố trí nhân sự từ trụ sở chính đến các công ty thành viên, các phòng, ban để bảo đảm triển khai công tác khai thác và phục vụ khách hàng; đào tạo đội ngũ cán bộ giám định và giải quyết bồi thường; chú trọng thực hiện công tác đào tạo, phát triển hệ thống đại lý trên toàn quốc; tích cực phối hợp với cơ quan Công an và chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn để thu thập hồ sơ, tài liệu làm cơ sở giải quyết bồi thường.

- Hoạt động của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới (Quỹ BHXCG) đã góp phần tăng cường nhận thức của chủ xe cơ giới về vai trò, ý nghĩa của chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới; góp phần đề phòng hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông và động viên, khen thưởng kịp thời lực lượng thực thi pháp luật trong công tác kiểm soát phát hiện và xử lý vi phạm hành chính các chủ xe cơ giới trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.
c) Kết quả triển khai thực hiện

Trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ có 27 DNBH triển khai bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới. Theo số liệu thống kê của các DNBH phi nhân thọ kinh doanh bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới, trong giai đoạn 10 năm (2008-2017), kết quả triển khai như sau:

- Số lượt xe cơ giới tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới khoảng 110,3 triệu, trong đó: xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy chiếm 84,9%; xe ô tô chiếm vào khoảng 10,1%....Theo đánh giá, tỷ lệ tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới trong tổng số xe đang lưu hành hiện nay là vào khoảng 90% đối với xe ô tô và 40% đối với xe mô tô.

- Các DNBH đã giải quyết được 593.658 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 70.421 trường hợp tử vong. Tổng số tiền bồi thường khoảng 5.300 tỷ đồng (chưa kể dự phòng bồi thường gần 2.000 tỷ đồng), trong đó: bồi thường về người khoảng 2.950 tỷ đồng, về tài sản khoảng 2.350 tỷ đồng. Qua công tác bồi thường bảo hiểm đã giúp cho các tổ chức, cá nhân không may bị tai nạn giao thông kịp thời và chủ động hơn trong việc khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống. Tổng doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới trong giai đoạn này đạt khoảng 18.110 tỷ đồng.
- Cũng trong giai đoạn nói trên, Quỹ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (Quỹ BHXCG-do các DNBH trích đóng góp một phần từ doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới) tài trợ, đầu tư, xây dựng các công trình đề phòng hạn chế tổn thất tai nạn giao thông (56 công trình tại hơn 37 tỉnh thành phố trên cả nước với số kinh phí tài trợ 70,6 tỷ đồng); phối hợp với các cơ quan liên quan như Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát giao thông, địa phương thực hiện các nội dung tuyên truyền giáo dục về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới với nhiều hình thức và phương tiện truyền thông...

1.2. Tồn tại, hạn chế


a) Về cơ chế, chính sách

- Cho đến nay, các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ ban hành Nghị định số 103/2008/NĐ-CP, Nghị định số 214/2013/NĐ-CP cơ bản đã được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung (Luật Tổ chức Chính phủ, Bộ luật Dân sự, Luật Giao thông đường bộ, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính); các quy định pháp luật liên quan bao gồm pháp luật kinh doanh bảo hiểm, pháp luật về giao thông đường bộ...cũng đã có nhiều sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện trong thời gian qua. Thực tế này dẫn đến một số nội dung của chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới không còn phù hợp và chưa đồng bộ với hệ thống văn bản pháp luật có liên quan.

- Một số nội dung chưa được quy định rõ dẫn đến cách hiểu khác nhau giữa các DNBH, giữa DNBH và chủ xe và giữa các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan như phạm vi bồi thường thiệt hại (tai nạn giao thông hay mọi tai nạn do xe cơ giới gây ra); trường hợp loại trừ bảo hiểm khi lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe; các khái niệm liên quan đến lái xe, người được bảo hiểm có thể gây khó khăn, phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện bồi thường bảo hiểm.

- Thực tế triển khai cũng cho thấy, một số quy định hiện hành chưa theo kịp với thực tiễn phát triển của thị trường, chưa tạo lập được cơ sở pháp lý thuận lợi cho các DNBH triển khai mở rộng hình thức tiếp cận, phục vụ khách hàng (bán hàng trực tuyến, cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử; kéo dài thời hạn bảo hiểm...). 

- Bên cạnh đó, chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới vẫn còn chưa theo kịp xu thế phát triển của bảo hiểm trên thế giới. Một số nội dung như mở rộng đối tượng được bồi thường, hỗ trợ nhân đạo, vấn đề tạm ứng bồi thường, dán tem bảo hiểm, cơ chế giải quyết tranh chấp đặc thù về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới…cũng cần thiết phải được cân nhắc, xem xét quy định rõ hơn, nhằm phát huy hơn nữa mục tiêu nhân đạo của chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.

b) Về tổ chức và triển khai thực hiện:

- Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, vẫn còn tồn tại vướng mắc trong công tác phối hợp cung cấp các tài liệu liên quan đến vụ tai nạn giữa DNBH và cơ quan công an tại một số địa phương (như cung cấp hồ sơ vụ tai nạn giao thông chưa bảo đảm tính pháp lý, hồ sơ không có chữ ký, đóng dấu của lãnh đạo đơn vị....; cung cấp hồ sơ chậm…).

- Kết quả triển khai thời gian qua cho thấy trong khi việc thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô được thực hiện khá tốt (ước tính khoảng 90% số xe ô tô đang lưu thông tham gia bảo hiểm), việc tuân thủ của chủ xe máy vẫn còn thấp (khoảng 40%). Ngoài một số nguyên nhân liên quan đến công tác kiểm soát, giám sát thực thi, công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức vẫn còn một số tồn tại nhất định. Ngoài việc phối hợp tuyên truyền thông qua Quỹ BHXCG, một số DNBH còn chưa chủ động phối hợp với các cơ quan báo đài, cơ quan truyền thông tại các địa phương để tuyên truyền chế độ bảo hiểm bắt buộc cho người dân, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số và những nơi đi lại gặp nhiều khó khăn.

- Hành vi gian lận bảo hiểm diễn ra ngày càng tinh vi, phức tạp, dưới nhiều hình thức và diễn ra tại hầu hết các khâu của chuỗi giá trị trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Một số trường hợp còn có sự tiếp tay của nhân viên của DNBH, đại lý bảo hiểm nên công tác phòng, chống và xác minh hành vi gian lận bảo hiểm ngày càng gặp nhiều khó khăn.

- Kết quả hoạt động của Quỹ BHXCG vẫn còn nhiều hạn chế liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác hỗ trợ nhân đạo. Chi hỗ trợ nhân đạo theo quy định được phép chiếm 12% kinh phí đóng Quỹ hàng năm, tuy nhiên, số lượng các nạn nhân được hỗ trợ rất ít, trung bình mỗi năm chỉ giải quyết được 5 hồ sơ hỗ trợ (chiếm tỷ lệ chỉ vào khoảng 0,6% số vụ tử vong do tai nạn giao thông
), đặc biệt năm 2012, Quỹ BHXCG không xét duyệt được bộ hồ sơ nào. 
2. Sự cần thiết ban hành Nghị định
- Khắc phục những tồn tại, hạn chế về cơ chế, chính sách và tổ chức, triển khai thực hiện trong thời gian qua và bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ và nhất quán với hệ thống pháp luật hiện hành, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho chủ xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm, các Bộ, ban, ngành có liên quan trong việc triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới. 
- Hoàn thiện khung khổ pháp lý về chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới, tăng cường hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông khắc phục hậu quả, giúp cho chủ xe, người điều khiển xe và nạn nhân nhanh chóng ổn định cuộc sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh-xã hội của Đảng và Nhà nước.
- Nâng cao năng lực của cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giám sát và tổ chức thực hiện; phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.
II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH   
1. Mục tiêu xây dựng Nghị định

- Thứ nhất, bảo đảm ý nghĩa nhân đạo và nhân văn của chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới; hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông nhanh chóng khắc phục hậu quả, kịp thời giúp cho chủ xe, người điều khiển xe và nạn nhân nhanh chóng ổn định cuộc sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh-xã hội.

- Thứ hai, tạo cơ sở pháp lý ổn định, thống nhất và minh bạch cho các DNBH, chủ xe cơ giới, nạn nhân và các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.

- Thứ ba, bảo đảm Nghị định có thể triển khai ngay vào thực tiễn cuộc sống,  tạo điều kiện thuận lợi và giảm thiểu thủ tục hành chính trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, 
2. Quan điểm xây dựng Nghị định

- Thứ nhất, hợp nhất, kế thừa và phát triển các quy định còn phù hợp với thực tiễn của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP, Nghị định số 214/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực hiện, bảo đảm tính minh bạch, ổn định và có thể thi hành được ngay sau khi có hiệu lực.
- Thứ hai, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, xu thế phát triển trong hoạt động  triển khai chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới và hoạt động giao thông đường bộ. 

- Thứ ba, bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ và nhất quán của chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới với hệ thống pháp luật nền (Bộ Luật Dân sự), pháp luật về giao thông đường bộ, pháp luật kinh doanh bảo hiểm và pháp luật có liên quan.

- Thứ tư, bảo đảm tuân thủ các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, đồng thời vận dụng quy định của các điều ước, tập quán, kinh nghiệm quốc tế phù hợp với nguyên tắc cơ bản của pháp luật vầ thực tiễn Việt Nam .
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ ĐỊNH
1. Về phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới; quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Cơ sở dữ liệu bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Về đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với:

- Chủ xe cơ giới hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp bảo hiểm) được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định pháp luật.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
Nghị định thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP và Nghị định số 214/2013/NĐ-CP quy định cụ thể việc thực hiện chính sách về chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới với các mục tiêu, nội dung và giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

1. Mục tiêu chính sách:

Chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới được xây dựng và triển khai chủ yếu nhằm mục tiêu nhân đạo, bảo đảm bồi thường đầy đủ, nhanh chóng kịp thời hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông khắc phục hậu quả, giúp cho nạn nhân và chủ xe, người điều khiển xe nhanh chóng ổn định cuộc sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh-xã hội của Đảng và Nhà nước.

2. Nội dung của chính sách:
Nghị định quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới bao gồm các nội dung chính sau:

- Điều kiện bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới: Các quy định về nguyên tắc tham gia bảo hiểm; phạm vi bồi thường thiệt hại; loại trừ bảo hiểm; hợp đồng bảo hiểm; phí bảo hiểm và mức trách nhiệm bảo hiểm; bồi thường bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan (bao gồm chủ xe, lái xe và DNBH); quy định đặc thù đối với bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới quá cảnh và công tác phòng, chống gian lận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.

- Quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (Quỹ BHXCG): Các quy định liên quan đến nguyên tắc quản lý Quỹ BHXCG; nguồn hình thành, nội dung chi, mức chi của Quỹ BHXCG; tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ BHXCG; quản lý tài chính  Quỹ BHXCG (lập dự toán, kế toán, quyết toán thu, chi...) và trách nhiệm của các bên liên quan trong quản lý, sử dụng Quỹ BHXCG.

- Xây dựng, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới: Các quy định  quy định về nguyên tắc quản lý, vận hành và sử dụng và nhiệm vụ và quyền hạn của các bên liên quan, bảo đảm phát triển, triển khai và ứng dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.







3. Giải pháp thực hiện và lý do lựa chọn:
3.1. Điều kiện bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới:

Nghị định được xây dựng trên quan điểm hợp nhất, kế thừa và phát triển các quy định hiện hành nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực hiện, bảo đảm tính minh bạch, ổn định lâu dài của các các quy định về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới với các giải pháp chính sau:

- Nguyên tắc tham gia bảo hiểm: Nhằm giải quyết các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các DNBH trong thực tế triển khai, bổ sung các nguyên tắc về xử lý trường hợp chủ xe cơ giới tham gia hai HĐBH trở lên; cho phép bán bảo hiểm thông qua các phương tiện điện tử.
- Hợp đồng bảo hiểm TNDS và Tem bảo hiểm: Bỏ quy định về mẫu và việc triển khai theo mẫu Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH) mà chỉ quy định những thông tin bắt buộc cần có trên GCNBH để DNBH có thể chủ động, linh hoạt trong triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp GCNBH (bán bảo hiểm qua các phương tiện điện tử như internet, mạng viễn thông, ứng dụng chữ ký điện tử, chữ ký số). Tuy nhiên, để bảo đảm khả năng kiểm soát của các lực lượng chức năng, cơ quan thực thi pháp luật về việc tuân thủ quy định bảo hiểm bắt buộc TNDS đối với chủ xe cơ giới, bổ sung quy định về Tem bảo hiểm do DNBH theo mẫu thống nhất; DNBH có trách nhiệm xây dựng quy trình phát hành, quản lý và cấp, đổi Tem bảo hiểm.

- Phí bảo hiểm và mức trách nhiệm bảo hiểm: Để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, quy định giao Bộ Tài chính công bố mức phí bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm cụ thể trong từng thời kỳ; căn cứ vào mức phí bảo hiểm do Bộ Tài chính công bố, cho phép DNBH điều chỉnh tăng tối đa 15% phí bảo hiểm tùy theo mức độ rủi ro của xe cơ giới, chủ xe, lái xe (lịch sử tai nạn giao thông). 
- Thời hạn bảo hiểm: Quy định linh hoạt hơn về thời hạn bảo hiểm, theo hướng cho phép giao kết HĐBH có thời hạn dài hơn 1 năm đối với các loại xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy nhằm mục tiêu thúc đẩy việc triển khai bảo hiểm TNDS đối với xe mô tô.


- Loại trừ bảo hiểm: Với mục tiêu của chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS là tạo điều kiện hỗ trợ hiệu quả nạn nhân tai nạn giao thông nhanh chóng khắc phục hậu quả, góp phần thực hiện chính sách an sinh-xã hội của Đảng và Nhà nước, bỏ trường hợp loại trừ là lái xe gây tai nạn bỏ chạy không thực hiện TNDS; bổ sung trường hợp loại trừ là xe bị mất cắp, chiếm đoạt gây tai nạn, đồng thời đưa trường hợp này vào phạm vi được chi bồi thường nhân đạo từ Quỹ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 

- Nguyên tắc bồi thường: 
+ Nhằm phát huy tính chất nhân đạo của chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới (đặc biệt đối với thiệt hại về tính mạng, thân thể), quy định tăng mức bồi thường trong trường hợp lỗi hoàn toàn thuộc về bên thứ ba lên đến 70% mức bồi thường theo quy định. 
+ Đồng thời, để bảo đảm việc tạm ứng bồi thường được triển khai thuận lợi trong thực tiễn, bảo đảm nạn nhân tai nạn có thể tiếp cận nhanh chóng nguồn lực tài chính, kịp thời chữa trị, chi trả chi phí y tế, quy định rõ DNBH phải thực hiện tạm ứng bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng trong các vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng - làm chết người hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ít nhất một người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên.


- Hồ sơ bồi thường: Hoàn thiện quy định về hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới theo hướng giảm nhẹ gánh nặng cho chủ xe, lái xe, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tăng cường phòng, chống gian lận bảo hiểm của DNBH và đẩy nhanh quá trình giải quyết bồi thường, kịp thời hỗ trợ nạn nhân tai nạn khắc phục hậu quả, thiệt hại do xe cơ giới gây ra. Theo đó, quy định các yêu cầu bồi thường liên quan đến các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định pháp luật
 mới cần phải thu thập các tài liệu của cơ quan có thẩm quyền (cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra…).
- Thời hạn yêu cầu, thanh toán bồi thường và giải quyết tranh chấp: 
+ Quy định rõ thời hạn cho từng bước giải quyết bồi thường (từ thông báo tai nạn, thu thập hồ sơ, giám định hiện trường cho đến thông báo giải quyết bồi thường và thực hiện chi trả bồi thường) nhằm bảo đảm minh bạch và tăng cường giám sát công tác giải quyết bồi thường của DNBH. 
+ Quy định rõ quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp (trước hết giải quyết trên cơ sở thương lượng theo thảo thuận tại HĐBH trước khi đưa ra giải quyết tại Tòa án) để hạn chế tranh chấp kéo dài gây thiệt hại cho tất cả các bên có liên quan.

- Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe quá cảnh:
Nhằm bảo đảm quyền lợi của nạn nhân tại nạn do xe cơ giới gây ra trên lãnh thổ Việt Nam, quy định chủ xe cơ giới mang biển số nước ngoài khi nhập cảnh, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam phải tham gia bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới. Quy định này hoàn toàn phù hợp với thực tiễn, xu thế triển khai trên thế giới, đồng thời bảo đảm thể chế hóa các quy định tại Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN - bộ phận của Hiệp định khung ASEAN về thúc đẩy hàng hóa quá cảnh (AFAFGIT).

- Phòng, chống gian lận bảo hiểm:
Nhằm bảo đảm sự phát triển lành mạnh, bền vững, giảm thiểu các hành vi gian lận, lợi dụng, gây ảnh hưởng tiêu cực tới ý nghĩa nhân đạo của chính sách và gây thiệt hại cho các chủ xe, lái xe chân chính và DNBH, Nghị định đưa ra các quy định trách nhiệm của các bên liên quan, bao gồm doanh nghiệp bảo hiểm, chủ xe, lái xe và các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác phòng, chống gian lận bảo hiểm. Đây là nội dung hoàn toàn mới, chưa được quy định trong hệ thống khung khổ pháp luật hiện hành. 
3.2. Quản lý, sử dụng Quỹ BHXCG:





Nghị định xây dựng theo hướng hợp nhất quy định hiện hành về quản lý, sử dụng Quỹ BHXCG
 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển với các giải pháp cụ thể sau:

- Về mức đóng góp: Quy định cụ thể mức đóng góp tối đa của DNBH là 2% doanh thu phí bảo hiểm gốc thực tế thu được
. Hàng năm căn cứ tình hình tài chính, kế hoạch sử dụng, Quỹ BHXCG thông báo mức thu cụ thể cho các DNBH.


- Về nội dung chi, mức chi hàng năm: 
+ Nhằm phát huy vai trò là công cụ hỗ trợ cho chế độ bảo hiểm bắt buộc trong thực hiện chính sách an sinh-xã hội, sửa đổi quy định hiện hành theo hướng tập trung tăng chi bồi thường nhân đạo cho các trường hợp tử vong do xe cơ giới gây ra và chi cho tuyên truyền, giáo dục; điều chỉnh giảm tỷ lệ các nội dung chi khác cho phù hợp với định hướng sử dụng Quỹ BHXCG trong thời gian tới.


+ Quy định chi tiết chi bồi thường nhân đạo cho các nạn nhân tử vong do xe cơ giới gây ra trong các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm, tai nạn do xe bị mất cắp, chiếm đoạt gây ra và các trường hợp loại trừ bảo hiểm theo quy định, trừ hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt hại. 
Về quy trình, thủ tục thực hiện chi bồi thường nhân đạo trả, Quỹ BHXCG trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho chi nhánh các DNBH tại địa phương nơi xảy ra tai nạn và có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương (chính quyền địa phương, phòng CSGT địa phương, Ban ATGT địa phương…). Trường hợp, sau khi giám định, xác minh thiệt hại thuộc phạm vi bồi thường bảo hiểm, DNBH hoàn lại cho Quỹ BHXCG phần Quỹ đã thực hiện tạm ứng cho nạn nhân.  
3.3. Xây dựng, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới






- Nghị định số 103/2008/NĐ-CP chỉ có một điều quy định mang tính nguyên tắc về mục tiêu xây dựng Cơ sở dữ liệu, được quy định với mục tiêu chính là tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu
. Cho đến nay, việc xây dựng Cơ sở dữ liệu đã được hoàn thành và được đưa vào hoạt động từ năm 2014. 
- Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy còn nhiều bất cập do không có quy phạm pháp luật về quản lý, quản trị và cập nhật thông tin, dữ liệu dẫn đến hiệu quả sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu còn thấp. Do đó, Nghị định quy định 01 chương riêng về việc quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu với các quy định liên quan đến mục tiêu hoạt động; nguyên tắc quản lý, vận hành, sử dụng; thu thập và lưu giữ thông tin; trách nhiệm của các bên liên quan.
3.4. Xử lý vi phạm

Để bảo đảm việc tuân thủ chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới, Nghị định được xây dựng theo hướng hoàn thiện các quy định hiện hành về xử lý vi phạm hành chính, cụ thể:

- Đối với quy định về hành vi vi phạm và hình thức xử phạt:
+ Để tránh trồng chéo, bãi bỏ các quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
 và lĩnh vực giao thông đường bộ
.
+ Sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm và hình thức xử phạt, bảo đảm bám sát các quy định về 3 nội dung chính sách nêu trên của chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.


- Đối với quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính: Để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
1. Về dự kiến nguồn kinh phí bồi thường nhân đạo qua Quỹ BHXCG: 


- Quy định chi bồi thường nhân đạo cho các nạn nhân tai nạn dẫn đến tử vong trong các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm, tai nạn do xe bị mất cắp, chiếm đoạt gây ra và các trường hợp loại trừ bảo hiểm theo quy định sẽ làm tăng chi đột biến từ Quỹ BHXCG do quy định hiện hành chỉ quy định chi hỗ trợ nhân đạo (hỗ trợ mai táng phí).

- Theo số liệu của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (Ủy ban ATGTQG), bình quân hàng năm số người chết do tai nạn giao thông trong giai đoạn 2008-2017 lên đến 9.627 trường hợp. Tuy nhiên, với những nỗ lực và thành quả của công tác an toàn giao thông, số lượng người tử vong ngày càng giảm, xuống còn 8.417 năm 2016, 8.089 người năm 2017. Trong khi đó, theo báo cáo của các DNBH, hàng năm số người tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm vào khoảng 7.042. Như vậy, số lượng người tử vong không được bảo hiểm trung bình hàng năm vào khoảng 1.047 người.

- Bộ Tài chính ước tính mức kinh phí chi bồi thường nhân đạo từ Quỹ vào khoảng 20,9 tỷ (mức trách nhiệm tối đa là 100 triệu/người/vụ); 31,4 tỷ (mức trách nhiệm tối đa 150 triệu/người/vụ); 41,8 tỷ (mức trách nhiệm tối đa 200 triệu/người/vụ). Mức chi này hoàn toàn nằm trong khả năng cân đối của Quỹ BHXCG với tỷ lệ đóng góp bằng mức quy định hiện tại (1% doanh thu phí bảo hiểm TNDS) và mức chi bồi thường nhân đạo là 20% mức trách nhiệm bảo hiểm.

2. Về dự kiến nguồn nhân lực thực hiện

- Nghị định thay thế không làm phát sinh thêm thêm bộ máy, nhân sự mới quản lý nhà nước cho công tác tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới. 

- So với quy định tại Nghị định số 103/2008/NĐ-CP, dự thảo Nghị định thay thế dự kiến chỉ bổ sung thêm trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng trong công tác kiểm soát việc thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới nhập cảnh vào Việt Nam.  

Tuy nhiên, các trách nhiệm trên không phải mới phát sinh mà đã được quy định tại các văn bản có liên quan, cụ thể tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đường bộ (đối với Bộ đội Biên phòng).

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ ĐỊNH

Trường hợp được Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định, Bộ Tài chính sẽ phối hợp cùng với Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng Nghị định theo đúng quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trình Chính phủ thông qua trong tháng 12 năm 2019. 
Bộ Tài chính xin gửi kèm theo các tài liệu có liên quan:

1. Báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;

2. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách;

3. Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật;

4. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; bản chụp ý kiến góp ý.
5. Đề cương dự thảo Nghị định và các phụ lục kèm theo.

Bộ Tài chính kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu VT, QLBH.

	                         BỘ TRƯỞNG

                                         Đinh Tiến Dũng


� Các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 103/2008/NĐ-CP:


 - Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới; 


- Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 quy định về việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới (Thông tư số 103/2009/TT-BTC ).


- Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC và Thông tư số 103/2009/TT-BTC.


- Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 thay thế Thông tư số 126/2008/TT-BTC; Điều 1 Thông tư số 151/2012/TT-BTC; Điều 1 Thông tư số 43/2014/TT-BTC ngày 11/4/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 126/2008/TT-BTC, Thông tư số 103/2009/TT-BTC và Thông tư số 151/2012/TT-BTC (Thông tư số 22/2016/TT-BTC).


- Thông tư liên tịch số 35/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 25/2/2009 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP.





� Số người chết do tai nận giao thông đường bộ năm 2017: 8.089 (Báo cáo cuẩ Ủy ban ATGT Quốc gia)


� Thông tư số 58/2009/TT-BCA (C11) ngày 28/10/2009 quy định và hướng dẫn thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông đường bộ.


� Nghị định số 103/2008/NĐ-CP quy định các nội dung mang tính nguyên tắc về quản lý, sử dụng Quỹ xe giới; hướng dẫn chi tiết thực hiện được quy định chi tiết tại Thông tư số 103/2009/TT-BTC.


� Theo quy định tại Nghị định 103/2008/NĐ-CP, mức đóng góp tối đa là 2%; Nghị định số 214/2013/NĐ-CP sửa đổi thành mức đóng góp cố định 1%. Đề xuất quy định mức tối đa để bảo đảm linh hoạt. 


� Điều 5, Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.


� Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP.


� Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.


� Ước tính kinh phí đóng góp vào Quỹ BHXCG theo các phương án điều chỉnh mức trách nhiệm bảo hiểm và phí bảo hiểm:


- Trường hợp giữ nguyên mức trách nhiệm (100 triệu), mức phí không thay đổi, tổng số đóng góp (1% trên doanh thu phí bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới) ước tính đạt 38,8 tỷ năm 2018, 44,7 tỷ năm 2019, 51,4 tỷ năm 2020 (tỷ lệ tăng hàng năm là 15%).


- Trường hợp tăng mức trách nhiệm lên 150 triệu (tăng 50%), dự kiến phí bảo hiểm tăng khoảng 25%, ước tính tổng đóng góp vào Quỹ vào khoảng 48,6 tỷ năm 2018, 69,8 tỷ năm 2019, 100,3 tỷ năm 2020 (tỷ lệ tăng hàng năm là 15%).


- Trường hợp tăng mức trách nhiệm lên 200 triệu (tăng 100%), dự kiến phí bảo hiểm tăng khoảng 50%, ước tính tổng đóng góp vào Quỹ vào khoảng 50,2 tỷ năm 2018, 100,5 tỷ năm 2019, 173,4 tỷ năm 2020 (tỷ lệ tăng hàng năm là 15%).
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